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	STT
	Tên Vắc xin
	Hoạt chất
	Nồng độ, hàm lượng
	Đơn vị tính
	Số lượng 

	
	
	
	
	
	

	1
	M-M-R II
	Virus sởi >=1000 CCID50; virus quai bị >=12500 CCID50; virus rubella >=1000 CCID50;
Hộp 10 lọ vắc xin đơn liều kèm hộp 10 lọ dụng môi pha tiêm(Lọ: 0.5ml)
	0,5ml
	Lọ
	200

	2
	Varivax & Diluent Inj 0,5ml 1s
	Mỗi liều 0.5 mL thuốc Vi-rút Thủy đậu Oka ≥ 1350 PFU
Hộp 1 lọ bột đơn liều kèm 1 lọ dung môi
	0,5ml
	Lọ
	200

	3
	IMOJEV 0,5 ml
	Mỗi liều vắc xin chứa: Virus viêm não Nhật Bản chủng SA14-14-2 tái tổ hợp, sống, giảm độc lực 4,0 - 5,8 log PFU.
Hộp 1 lọ 1 liề vắc xin bột đông khô và 01 lọ 01 liều dung dịch NaCl 0,4% vô khuẩn ( 0,5ml) kèm bơm tiêm 
	4,0 - 5,8 log PFU
	Lọ
	200

	4
	Menactra
	Mỗi liều 0,5ml chứa: - Polysaccharide Não mô cầu (nhóm huyết thanh A) (đơn giá cộng hợp) 4mcg; - Polysaccharide não mô cầu (nhóm huyết thanh C) (đơn giá cộng hợp) 4mcg; - Polysaccharide não mô cầu (nhóm huyết thanh Y) (đơn giá cộng hợp) 4mcg; - Polysaccharide não mô cầu (nhóm huyết thanh W-135) (đơn giá cộng hợp) 4mcg; - Protein giải độc tố bạch hầu 48 mcg (Protein mang cộng hợp polysaccharide đối với tất cả các nhóm huyết thanh)
	0,5ml
	Hộp
	200

	5
	Gardasil 9 0,5ml 1’s
	Mỗi liều 0,5mL chứa 30mcg protein L1 HPV týp 6; 40mcg protein L1 HPV týp 11; 60mcg protein L1 HPV týp 16; 40mcg protein L1 HPV týp 18; 20mcg protein L1 HPV cho mỗi týp 31,33,45,52 và 58
Hộp 1 bơm tiêm đóng sẵn 0,5ml vắc xin và 2 kim tiêm
	0.5ml
	Bơm tiêm
	500

	6
	Huyết thanh kháng dại SAR 

	Kháng thể kháng vi rút dại 1000IU/lọ 5ml	
Dung dịch tiêm		
Hộp 10 lọ x 1000 IU/lọ
	1000 IU/Lọ
	Lọ
	500

	7
	Abhayrab
	Kháng nguyên tinh chế từ virut dại (chủng L.Pasteur 2061/Vero)
	≥  2,5 IU / 0,5ml
	Lọ
	4000

	8
	Vắc xin uốn ván hấp phụ (TT)
	Giải độc tố uốn ván tinh chế ≥ 40 IU/0,5ml	≥ 40 IU/0,5ml	
Hỗn dịch tiêm	
Hộp 20 ống (0,5ml/ống chứa 1 liều vắc xin)
	≥ 40 IU/0,5ml
	Ống
	300

	9
	Vắc xin phòng bệnh tả
	Mỗi liều 1,5ml vắc xin chứa: V.cholerae O1,
 El Tor, Phil.6973 (bất hoạt bằng formaldehyde) 600E.U.LPS; V.cholerae O139, 4260B (bất hoạt bằng formaldehyde) 600 E.U.LPS; V.cholerae O1, Cairo 50 (bất hoạt bằng formaldehyde) 300 E.U.LPS; V.cholerae O1, Cairo 50 (bất hoạt bằng nhiệt độ); V.cholerae O1, Cairo 48 (bất hoạt bằng nhiệt độ) 300 E.U.LPS
· Đường dùng: Uống
	1,5ml
	Lọ
	700







